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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động 
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

BAN THƯ​ỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam số 238/HD-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Căn cứ Hướng dẫn số 1932/HD-TLĐ ngày 27/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Hướng dẫn tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở”;


- Xét đề nghị của Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình,

QuyÕt ®Þnh

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở”.
Điều 2. Các Ban, Uỷ ban Kiểm tra, Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh; các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 162/QĐ-LĐLĐ ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh “Quy định về tiêu chuẩn chấm điểm, đánh giá xếp loại công đoàn vững mạnh”; riêng Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, công đoàn giáo dục các huyện, thị xã, thành phố áp dụng thực hiện từ năm học 2015 – 2016.

	Nơi nhận:                                                                                                 
- Tổng LĐLĐ Việt Nam;

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;                                                                                         

- Như điều 2;                                                                                                                      
- Các Uỷ viên BCH,              

UBKT LĐLĐ tỉnh;

- Chuyên viên cơ quan LĐLĐ tỉnh;

- Lưu: VP, Ban ToC LĐ.
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QUY ĐỊNH

CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG 

CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-LĐLĐ ngày 22  tháng 4 năm 2015

Của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình)

Phần thứ nhất
CHẤM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ

I. ĐỐI VỚI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

	TT
	Nội dung tiêu chí
	Điểm tối đa

	Tiêu chí 1
	Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở hoạt động
	30

	1.1
	Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT. 
	5

	1.2
	Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hoặc hội nghị người lao động; tham gia xây dựng và giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
	5

	1.3
	Thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở những doanh nghiệp thuộc phạm vi, đối tượng phát triển đoàn viên, chưa thành lập tổ chức CĐCS khi được người lao động ở đó yêu cầu, theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
	5

	1.4
	Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS trong các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động.
	4

	1.5
	Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của công đoàn cấp trên và của CĐCS.
	4

	1.6
	Hướng dẫn, hỗ trợ người lao động gia nhập, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh; thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên. 
	4

	1.7
	Chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo quy định.
	3

	Tiêu chí 2
	Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 
	40

	2.1
	Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm có sự tham gia của các CĐCS trực thuộc.
	2

	2.2
	Xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. 
	3

	2.3
	Có 80% trở lên số CĐCS các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 40% trở lên số CĐCS ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.
	4

	2.4
	Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng số cán bộ công đoàn thuộc phạm vi quản lý.
	3

	2.5
	Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy chế nội bộ của tổ chức công đoàn và quy chế phối hợp với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.
	3

	2.6
	Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn.
	3

	2.7
	Hoàn thành kế hoạch thu và nộp tài chính lên công đoàn cấp trên.
	2

	2.8
	Có xây dựng kế hoạch thu tài chính công đoàn và đạt kế hoạch thu từ 70% trở lên của các đơn vị chưa có công đoàn cơ sở. 
	3

	2.9
	Có 85% trở lên công đoàn cơ sở trực thuộc có báo cáo dự toán, quyết toán tài chính công đoàn.
	2

	2.10
	Không có đơn vị sai phạm trong sử dụng và quản lý tài chính công đoàn.
	3

	2.11
	Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức công đoàn phát động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
	3

	2.12
	Tổ chức tư vấn pháp luật cho người lao động về các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, khi được người lao động ở đó yêu cầu.
	3

	2.13
	Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động.
	3

	2.14
	Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia đầy đủ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do LĐLĐ tỉnh tổ chức.
	3

	Tiêu chí 3
	Công tác tham gia quản lý, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động
	20

	3.1
	Có quy chế phối hợp và giám sát việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ huyện với chính quyền đồng cấp.
	3

	3.2
	Có 100% doanh nghiệp Nhà nước, 65% trở lên số doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có TƯLĐTT.
	5

	3.3
	Có 95%  trở lên số doanh nghiệp nhà nước và 50% trở lên số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức hội nghị người lao động.
	4

	3.4
	Phối hợp với chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước đồng cấp tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động đối với các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý.
	5

	3.5
	Phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đồng cấp triển khai tới người lao động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội do chính quyền đồng cấp, hoặc các tổ chức khác phát động.
	3


4. Các tiêu chí cộng điểm 

4.1. Có đề tài, đề án, báo cáo kinh nghiệm được nghiệm thu hoặc được công nhận về đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo CĐCS.

4.2. Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

4.3. Triển khai thực hiện có hiệu quả quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể người lao động ở nơi chưa thành lập tổ chức CĐCS khi được người lao động ở đó yêu cầu. 

4.4. Tự tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn đối với cán bộ công đoàn từ cơ sở trở lên.

4.5. Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch thu tài chính công đoàn.

4.6. Có 100% đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hoặc hội nghị người lao động đúng thời gian theo kế hoạch. 

4.7. Có 100% doanh nghiệp ký TƯLĐTT, trong đó có trên 50% TƯLĐTT đạt yêu cầu về chất lượng theo tiêu chí đánh giá chất lượng TƯLĐTT của Tổng Liên đoàn.

4.8. Tự tổ chức được hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động. 
II. ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG

	TT
	Nội dung, tiêu chí
	Điểm tối đa

	Tiêu chí 1
	Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở hoạt động
	30

	1.1
	Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS trong các doanh nghiệp xây dựng, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT (đối với những ngành không có đối tượng phải ký TƯLĐTT thì không chấm điểm tiêu chí này).
	5

	1.2
	Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hoặc hội nghị người lao động; tham gia xây dựng và giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
	5

	1.3
	Thực hiện quyền, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở những đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành địa phương chưa thành lập CĐCS, khi người lao động ở đó yêu cầu, theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
	5

	1.4
	Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS trong các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động.
	4

	1.5
	Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của công đoàn cấp trên và của CĐCS.
	4

	1.6
	Hướng dẫn CĐCS phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh. 
	4

	1.7
	Chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo quy định.
	3

	Tiêu chí 2
	Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 
	40

	2.1
	Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm có sự tham gia của các CĐCS trực thuộc.
	2

	2.2
	Xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. 
	3

	2.3
	Có 80% trở lên số CĐCS trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 40% trở lên số CĐCS ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.
	4

	2.4
	Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn thuộc phạm vi quản lý.
	3

	2.5
	Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy chế nội bộ của tổ chức công đoàn và quy chế phối hợp với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.
	3

	2.6
	Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn.
	3

	2.7
	Hoàn thành kế hoạch thu và nộp tài chính lên công đoàn cấp trên.
	2

	2.8
	Có xây dựng kế hoạch thu tài chính công đoàn và đạt kế hoạch thu từ 70% trở lên của các đơn vị chưa có công đoàn cơ sở. 
	3

	2.9
	Có 85% trở lên công đoàn cơ sở trực thuộc có báo cáo dự toán, quyết toán tài chính công đoàn.
	2

	2.10
	Không có đơn vị sai phạm trong sử dụng và quản lý tài chính công đoàn.
	3

	2.11
	Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức công đoàn phát động trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
	3

	2.12
	Tổ chức tư vấn pháp luật cho người lao động về các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động khi được người lao động ở đó yêu cầu.
	3

	2.13
	Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động.
	3

	2.14
	Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia đầy đủ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do LĐLĐ tỉnh tổ chức.
	3

	Tiêu chí 3
	Công tác tham gia quản lý, phối hợp thanh tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động thuộc ngành
	20

	3.1
	Có quy chế phối hợp và giám sát việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn ngành địa phương với cơ quan chuyên môn đồng cấp.
	3

	3.2
	Có 100% doanh nghiệp nhà nước, 65% trở lên số doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có TƯLĐTT.
	5

	3.3
	Có 95% trở lên số doanh nghiệp nhà nước và 50% trở lên số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức hội nghị người lao động.
	4

	3.4
	Phối hợp với liên đoàn lao động cấp huyện tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp thuộc ngành địa phương.
	5

	3.5
	Phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp triển khai tới người lao động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội do cơ quan chuyên môn, hoặc các tổ chức khác phát động.
	3


4. Các tiêu chí cộng điểm 

4.1. Có đề tài, đề án, báo cáo kinh nghiệm được nghiệm thu hoặc được công nhận về đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo CĐCS.

4.2. Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

4.3. Đại diện thương lượng và ký kết TƯLĐTT cấp ngành địa phương với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

4.4. Triển khai thực hiện có hiệu quả quyền đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của người lao động ở nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở khi được người lao động ở đó yêu cầu. 

4.5. Tự tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn đối với cán bộ công đoàn từ cơ sở trở lên.

4.6. Hoàn thành vượt kế hoạch thu tài chính, đoàn phí công đoàn.

4.7. Có 100% đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hoặc hội nghị người lao động đúng thời gian theo kế hoạch. 

4.8. Có 100% doanh nghiệp ký TƯLĐTT, trong đó có trên 50% TƯLĐTT đạt yêu cầu về chất lượng theo tiêu chí đánh giá chất lượng TƯLĐTT của Tổng Liên đoàn. 

4.9. Tự tổ chức được hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động. 
III. ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM CÔNG NGHIỆP LONG ĐẠI
Nội dung, tiêu chuẩn, cách chấm điểm đánh giá xếp loại công đoàn vận dụng như đối với đánh giá xếp loại hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (cấp Tổng Công ty), cách vận dụng như sau:

Đánh giá, chấm điểm theo 3 tiêu chuẩn, nội dung tiêu chí nào được giao nhiệm vụ (phân cấp), kết quả thực hiện đạt đến đâu thì chấm điểm tương ứng, nội dung nào không được  phân cấp thì được tính điểm tối đa; điểm thưởng do LĐLĐ tỉnh quyết định. 

	TT
	Nội dung, tiêu chí
	Điểm tối đa

	Tiêu chí 1
	Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở hoạt động
	30

	1.1
	Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS trong các doanh nghiệp, đơn vị xây dựng, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT.
	6

	1.2
	 Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; tổ chức hội nghị người lao động; tham gia xây dựng và giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
	6

	1.3
	Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS trong các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động.
	6

	1.4
	Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của công đoàn cấp trên và của CĐCS.
	5

	1.5
	Hướng dẫn, hỗ trợ người lao động gia nhập, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh; thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên. 
	4

	1.6
	Chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo quy định.
	3

	Tiêu chí 2
	Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác 
	40

	2.1
	Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm có sự tham gia của các CĐCS trực thuộc.
	3

	2.2
	Xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. 
	4

	2.3
	Có 80% trở lên số CĐCS các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước; 40% trở lên số CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.
	5

	2.4
	Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đang trực tiếp quản lý.
	4

	2.5
	Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy chế nội bộ của tổ chức công đoàn và quy chế phối hợp với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cùng cấp, nơi có CĐCS trực thuộc.
	3

	2.6
	Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn.
	4

	2.7
	Hoàn thành kế hoạch thu và nộp tài chính lên công đoàn cấp trên.
	2

	2.8
	Có 90% trở lên công đoàn cơ sở có báo cáo dự toán, quyết toán tài chính công đoàn.
	2

	2.9
	Không có đơn vị sai phạm trong sử dụng và quản lý tài chính công đoàn.
	3

	2.10
	Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động trong đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
	3

	2.11
	Tổ chức tư vấn pháp luật cho người lao động về các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động khi được người lao động ở đó yêu cầu.
	4

	2.12
	Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động.
	3

	Tiêu chí 3
	Công tác tham gia quản lý, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động
	20

	3.1
	Có quy chế phối hợp và giám sát việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn công ty với chuyên môn đồng cấp.
	3

	3.2
	Có 100% doanh nghiệp Nhà nước, 65% trở lên số doanh nghiệp ngoài nhà nước có TƯLĐTT.
	5

	3.3
	Có 95% trở lên số doanh nghiệp nhà nước và 50% trở lên số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức hội nghị người lao động. 
	4

	3.4
	Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động đối với các doanh nghiệp thuộc công ty.
	5

	3.5
	Phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai tới người lao động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội do chuyên môn đồng cấp, hoặc các tổ chức khác phát động.
	3


4. Các tiêu chí cộng điểm 

4.1. Có đề tài, đề án, báo cáo kinh nghiệm được nghiệm thu hoặc được công nhận về đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo CĐCS.

4.2. Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

4.3. Tự tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn đối với cán bộ công đoàn từ cơ sở trở lên.

4.4. Hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch thu tài chính, đoàn phí công đoàn.

4.5. Có 100% doanh nghiệp ký TƯLĐTT, trong đó có trên 50% TƯLĐTT đạt yêu cầu về chất lượng theo tiêu chí đánh giá chất lượng TƯLĐTT của Tổng Liên đoàn. 

4.6. Tự tổ chức được hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động. 
IV. ĐỐI VỚI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ

	TT
	Nội dung, tiêu chí
	Điểm tối đa

	Tiêu chí 1
	Hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở hoạt động
	30

	1.1
	Hướng dẫn, hỗ trợ các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc đối với các trường ngoài công lập.
	10

	1.2
	Hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của công đoàn cấp trên và của CĐCS.
	10

	1.3
	Hướng dẫn CĐCS phát triển, quản lý đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và tập hợp ý kiến của người lao động. 
	10

	Tiêu chí 2
	Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác
	40

	2.1
	Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm có sự tham gia của các CĐCS trực thuộc.
	3

	2.2
	Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, CĐCS, cán bộ công đoàn thuộc phạm vi quản lý.
	4

	2.3
	Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đang trực tiếp quản lý.
	4

	2.4
	Có 95% trở lên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đoàn viên công đoàn và 80% trở lên số CĐCS đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.
	5

	2.5
	Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức công đoàn phát động trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.
	3

	2.6
	Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy chế nội bộ của tổ chức công đoàn.
	4

	2.7
	Xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn.
	4

	2.8
	Tổ chức tư vấn pháp luật cho cán bộ, viên chức và người lao động về các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi được yêu cầu.
	5

	2.9
	Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
	4

	2.10
	Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia đầy đủ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao do công đoàn cấp trên tổ chức.
	4

	Tiêu chí 3
	Công tác tham gia quản lý, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động
	20

	3.1
	Có quy chế phối hợp và giám sát việc thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn giáo dục huyện với cơ quan chuyên môn đồng cấp.
	4

	3.2
	Có 95% trở lên CĐCS đơn vị sự nghiệp nhà nước, 40% trở lên CĐCS đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động. 
	10

	3.3
	Phối hợp với cơ quan chuyên môn đồng cấp triển khai trong cán bộ công chức, viên chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội do cơ quan chuyên môn, hoặc các tổ chức khác phát động.
	6


4. Nhóm các tiêu chí cộng điểm 

4.1. Có đề tài, đề án được nghiệm thu về đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo CĐCS, về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

4.2. Tự tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn đối với cán bộ công đoàn từ cơ sở trở lên.

4.3. Có 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động. 

4.4. Tự tổ chức được hoạt động tư vấn pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Phần thứ hai
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG 

CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ

I. Cơ cấu thang điểm

Sử dụng thang điểm 100 điểm, trong đó các tiêu chí đánh giá, xếp loại tối đa 90 điểm, các tiêu chí cộng điểm sử dụng cho việc xem xét khen thưởng, tối đa 10 điểm, cụ thể như sau:
1. Nhóm tiêu chí 1
: khung điểm tối đa 30  điểm 

2. Nhóm tiêu chí 2
: khung điểm tối đa 40 điểm 

3. Nhóm tiêu chí 3
: khung điểm tối đa 20 điểm

4. Nhóm tiêu chí cộng điểm: khung điểm tối đa 10 điểm.
II. Căn cứ xếp loại 

Chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xếp 4 loại như sau:

1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tốt:

Là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có tổng số điểm từ 80 điểm trở lên.

Những công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có tổng số điểm từ 91 điểm trở lên thuộc đối tượng xét khen thưởng.

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khá: Có tổng số điểm từ 65 điểm đến dưới 80 điểm. 

3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trung bình: Có tổng số điểm từ 50 điểm đến dưới 65 điểm. 

4. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở yếu: Có tổng số điểm dưới 50 điểm.
III. Trình tự đánh giá, xếp loại

1. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ bảng chấm điểm của LĐLĐ tỉnh tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại và lập hồ sơ (trong đó có bảng tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại) gửi về công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xem xét và quyết định.

2. Ban thường vụ công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý thẩm định, xem xét đánh giá, xếp loại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có sự tham gia của các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xét và ra quyết định đánh giá, xếp loại. 
3. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động cấp huyện thẩm định, xem xét đánh giá, xếp loại công đoàn giáo dục cấp huyện.

Phần thứ ba
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại, đảm bảo tính khách quan, chính xác trong đánh giá, xếp loại; có thể bổ sung một số tiêu chí đặc thù khác của ngành, địa phương, đơn vị nhưng không được bớt đi những nội dung theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh vào tiêu chí chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2. Việc đánh giá, xếp loại của các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xong và lập hồ sơ đánh giá, xếp loại gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 20/12 hàng năm; riêng công đoàn ngành giáo dục thực hiện theo năm học, hoàn thành và gửi công đoàn cấp trên trực tiếp, LĐLĐ tỉnh xem xét, quyết định trước 15/6 hàng năm.


Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc do thực tiễn hoạt động công đoàn đặt ra, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
	
	[image: image2.jpg]It TM. BAN THUONG VU

L& Thujn Vin






12

